HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH QUẢNG BÌNH
                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 124/2009/NQ-HĐND                            Đồng Hới, ngày 10 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Về phân bổ vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình năm 2010 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP, ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP, ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 9 về ban hành các tiêu chí, định mức chi đầu tư phát triển giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 121/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 17 về dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2790/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2010 như sau:  

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển:                                 993.492 triệu đồng.

Bao gồm: 

1. Nguồn vốn do ngân sách tỉnh bố trí:                          798.982 triệu đồng.

Trong đó: 

- Vốn ngân sách tập trung:                                              71.600 triệu đồng;

- Vốn quỹ đất:                                                                  75.420 triệu đồng;

- Vốn xổ số kiến thiết:                                                       7.000 triệu đồng;

- Vốn hỗ trợ các doanh nghiệp công ích:                           1.860 triệu đồng;

- Vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ:                       370.686 triệu đồng;

- Vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia và dự án lớn:

                                                                                      102.416 triệu đồng;

- Vốn nước ngoài (ODA):                                              120.000 triệu đồng;

- Vốn vay Kho bạc Nhà nước:                                          50.000 triệu đồng.

2. Nguồn vốn do các huyện, thành phố bố trí:               194.510 triệu đồng.

Trong đó: 

+ Vốn ngân sách tập trung:                                              47.730 triệu đồng;

+ Vốn quỹ đất:                                                               126.780 triệu đồng;

+ Vốn thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ: 

                                                                                         20.000 triệu đồng.

* Cơ cấu phân bổ vốn đầu tư phát triển và phân bổ cho các công trình nhóm B, công trình quan trọng của tỉnh năm 2010 có các Phụ lục số I, số II và số III kèm theo.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch vốn đầu tư  phát triển năm 2010 theo đúng quy định của pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, kỳ họp thứ 17 thông qua./.

	Nơi nhận :                                                                                   

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;

- Bộ Kế hoạch và đầu tư;

- Cục K.Tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;        

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;                                               

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình;

- Trung tâm Công báo;

- Lưu VT VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.                                  
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lương Ngọc Bính



Phụ lục I

CƠ CẤU PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2010

(kèm theo Nghị quyết số 124/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009                     của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)


Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Nội dung
	KH vốn đầu tư phát triển             năm 2009                      (giao đầu năm)
	KH vốn đầu tư phát triển năm 2010 TW thông báo
	KH vốn đầu tư phát triển năm 2010 tỉnh bố trí

	A
	TỔNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
	903.253
	934.292
	993.492

	I
	Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
	329.190
	321.190
	330.390

	
	Trong đó mức tối thiểu phải bố trí TW thông báo cho:
	 
	 
	 

	
	+ Vốn giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	51.000
	68.000
	68.000

	
	+ Vốn khoa học - công nghệ
	17.000
	16.000
	16.000

	1
	Vốn ngân sách tập trung
	119.330
	119.330
	119.330

	2
	Vốn quỹ đất 
	200.000
	200.000
	202.200

	3
	Vốn thu từ xổ số kiến thiết
	8.000
	 
	7.000

	4
	Vốn hỗ trợ các doanh nghiệp công ích
	1.860
	1.860
	1.860

	II
	Nguồn vốn vay nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước
	70.000
	 
	50.000

	III
	Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ
	284.800
	390.686
	390.686

	IV
	Nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia và các dự án lớn (vốn đầu tư phát triển)
	89.263
	102.416
	102.416

	V
	Nguồn vốn nước ngoài (ODA)
	130.000
	120.000
	120.000

	B
	KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2010
	903.253
	 
	993.492

	I
	Trả nợ vay Kho bạc Nhà nước
	90.000
	 
	50.000

	II
	Nguồn vốn còn lại phân bổ trong kế hoạch năm 2010
	813.253
	 
	943.492

	1
	Giao cho các huyện, thành phố  phân bổ
	174.450
	 
	194.510

	2
	Tỉnh phân bổ
	638.803
	 
	748.982

	C
	PHÂN BỔ CHI TIẾT CÁC NGUỒN VỐN
	903.253
	943.492
	993.492

	I
	Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
	329.190
	330.390
	330.390

	I.1
	Nguồn vốn giao cho các huyện, thành phố phân bổ
	174.450
	174.510
	174.510

	
	Trong đó: + Mức vốn tối thiểu cho GD và DT và dạy nghề
	36.030
	44.368
	44.368

	1
	Nguồn vốn ngân sách tập trung
	47.730
	 
	47.730

	-
	Thành phố Đồng Hới
	6.486
	 
	6.486

	-
	Huyện Minh Hóa
	6.420
	 
	6.420

	-
	Huyện Tuyên Hóa
	5.902
	 
	5.902

	-
	Huyện Quảng Trạch
	8.420
	 
	8.420

	-
	Huyện Bố Trạch
	8.500
	 
	8.500

	-
	Huyện Quảng Ninh
	4.632
	 
	4.632

	-
	Huyện Lệ Thủy
	7.370
	 
	7.370

	2
	Nguồn vốn quỹ đất
	126.720
	 
	126.780

	-
	Thành phố Đồng Hới
	39.550
	 
	40.950

	-
	Huyện Minh Hóa
	450
	 
	600

	-
	Huyện Tuyên Hóa
	2.620
	 
	2.680

	-
	Huyện Quảng Trạch
	24.400
	 
	24.400

	-
	Huyện Bố Trạch
	30.500
	 
	30.500

	-
	Huyện Quảng Ninh
	10.100
	 
	8.550

	-
	Huyện Lệ Thủy
	19.100
	 
	19.100

	I.2
	Nguồn vốn cân đối NS địa phương do tỉnh phân bổ
	154.740
	155.880
	155.880

	1
	Chi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ             công ích
	1.860
	 
	1.860

	2
	Vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng CSHT ngoài hàng rào và hỗ trợ khác theo chính sách khuyến khích, ưu đãi của tỉnh
	20.000
	 
	20.000

	3
	Vốn chuẩn bị đầu tư
	4.000
	 
	6.000

	4
	Trả nợ vay vốn nhàn rỗi KBNN năm 2008
	20.000
	 
	-

	5
	Bố trí vốn trả nợ nhỏ lẻ các công trình đã hoàn thành
	5.000
	 
	5.000

	6
	Vốn bố trí cho các lĩnh vực (bao gồm cả vốn đối ứng ODA của tỉnh bố trí thêm, vốn GD và ĐT và KH - CN)
	103.880
	 
	123.020

	-
	Lĩnh vực công nghiệp - khu công nghiệp
	5.400
	 
	5.000

	
	Trong đó vốn đối ứng ODA
	2.000
	 
	4.500

	-
	Lĩnh vực nông nghiệp - thủy lợi
	11.700
	 
	19.448

	
	Trong đó vốn đối ứng ODA
	7.500
	 
	15.000

	-
	Lĩnh vực giao thông - vận tải
	12.200
	 
	12.050

	
	Trong đó vốn đối ứng ODA
	1.800
	 
	-

	-
	Lĩnh vực khoa học - công nghệ
	17.000
	16.000
	16.000

	-
	Lĩnh vực thương mại - dịch vụ
	3.110
	 
	4.000

	-
	Lĩnh vực giáo dục - đào tạo và          dạy nghề
	14.970
	23.632
	23.632

	-
	Lĩnh vực y tế - bảo vệ sức khỏe
	800
	 
	1.040

	-
	Lĩnh vực an ninh quốc phòng
	16.000
	 
	18.500

	-
	Lĩnh vực văn hóa thông tin - thể dục thể thao
	8.000
	 
	6.250

	-
	Lĩnh vực quản lý Nhà nước
	10.700
	 
	8.100

	-
	Lĩnh vực hạ tầng công cộng
	4.000
	 
	9.000

	
	Trong đó vốn đối ứng ODA
	3.000
	 
	-

	II
	Vốn vay nhàn rỗi Kho bạc                     Nhà nước
	70.000
	 
	50.000

	
	Trong đó:
	 
	 
	 

	1
	Trả nợ vay vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước
	70.000
	 
	50.000

	III
	Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ
	284.800
	390.686
	390.686

	3.1
	Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của CP do tỉnh bố trí
	 
	370.686
	370.686

	1
	Vốn thực hiện Nghị quyết                  39/NQ-TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị
	58.300
	77.000
	77.000

	2
	Vốn đầu tư hạ tầng Khu Kinh tế            cửa khẩu
	20.000
	22.000
	22.000

	3
	Vốn hỗ trợ PCCR theo Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 02/01/2007 của Thủ tướng  Chính phủ
	-
	3.000
	3.000

	4
	Vốn hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch
	18.000
	18.000
	18.000

	5
	Đầu tư hạ tầng NTTS, hạ tầng giống thủy sản, cây trồng vật nuôi và cây lâm nghiệp
	14.000
	10.000
	10.000

	6
	Đầu tư thực hiện QĐ số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2009 của TTCP về di dân, tái định cư
	3.000
	8.000
	8.000

	7
	Đầu tư thực hiện QĐ số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 và số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về định canh định cư
	4.000
	3.000
	3.000

	8
	Đầu tư Chương trình đê biển từ Q.Ninh đến Q.Nam
	15.000
	20.000
	20.000

	9
	Đầu tư hạ tầng khu kinh tế
	5.000
	20.000
	20.000

	10
	Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp
	11.000
	30.000
	30.000

	11
	Đầu tư hạ tầng quản lý bảo vệ              biên giới
	11.000
	10.000
	10.000

	12
	Đầu tư các trung tâm y tế tỉnh
	10.000
	12.000
	12.000

	13
	Đầu tư bảo tồn văn hóa và in               Báo Nhân dân
	-
	10.000
	10.000

	14
	Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã
	4.000
	4.000
	4.000

	15
	Đầu tư thực hiện QĐ số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17/10/2007 của TTCP về hỗ trợ các xã biên giới
	4.500
	4.500
	4.500

	16
	Vốn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của TTCP
	-
	5.000
	5.000

	17
	Hỗ trợ vốn đối ứng ODA
	33.000
	38.000
	38.000

	18
	Đề án tin học hóa các cơ quan Đảng
	2.000
	1.186
	1.186

	19
	Hỗ trợ đầu tư các trường đại học do địa phương quản lý
	20.000
	20.000
	20.000

	20
	Hỗ trợ đầu tư các dự án trung tâm cụm xã
	2.000
	-
	-

	21
	Hỗ trợ đầu tư khác
	50.000
	55.000
	55.000

	
	Trong đó: Hoàn ứng trước kế hoạch các năm trước của các công trình, dự án
	30.000
	-
	-

	3.2
	Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ (thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP) giao huyện Minh Hóa bố trí
	 
	20.000
	20.000

	
	
	
	
	

	IV
	Vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia và các dự án lớn
	89.263
	102.416
	102.416

	1
	Vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình giảm nghèo
	16.000
	20.000
	20.000

	2
	Vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình việc làm
	1.500
	-
	-

	3
	Vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS
	5.800
	8.000
	8.000

	4
	Vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình văn hóa
	1.100
	-
	-

	5
	Vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình nước sạch và VSMT nông thôn
	9.350
	12.200
	12.200

	6
	Vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình 135
	35.650
	45.200
	45.200

	7
	Vốn Chương trình 5 triệu ha rừng (vốn đầu tư phát triển)
	19.863
	17.016
	17.016

	V
	Vốn nước ngoài (ODA)
	130.000
	120.000
	120.000



Phụ lục II

CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO CHO CÁC HUYỆN,                THÀNH PHỐ PHÂN BỔ

(kèm theo Nghị quyết số 124/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009                    của Hội đồng nhân dân tỉnh)


Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Huyện, thành phố
	Tổng số vốn
	Trong đó: 
	Ghi chú

	
	
	
	Vốn NSTT
	Vốn quỹ đất
	Vốn hỗ trợ có mục tiêu CP
	

	 
	Tổng số vốn giao cho các huyện, thành phố phân bổ
	194.510
	47.730
	126.780
	20.000
	 

	 
	Trong đó, mức vốn tối thiểu cho GD -DT và dạy nghề do các huyện, thành phố            bố trí
	44.368
	 
	 
	 
	 

	1
	Thành phố                 Đồng Hới
	47.436
	6.486
	40.950
	 
	 

	 
	Trong đó: Mức vốn tối thiểu cho GD -ĐT và dạy nghề
	12.060
	 
	 
	 
	Bố trí đủ vốn đối ứng Dự án KCH trường học và nhà công vụ giáo viên

	2
	Huyện Minh Hóa
	27.020
	6.420
	600
	20.000
	 

	 
	Trong đó: Mức vốn tối thiểu cho GD -ĐT và dạy nghề
	1.785
	 
	 
	 
	Bố trí đủ vốn đối ứng Dự án KCH trường học và nhà công vụ giáo viên

	3
	Huyện Tuyên Hóa
	8.582
	5.902
	2.680
	 
	 

	 
	Trong đó: Mức vốn tối thiểu cho GD -ĐT và dạy nghề
	2.182
	 
	 
	 
	Bố trí đủ vốn đối ứng Dự án KCH trường học và nhà công vụ giáo viên

	4
	Huyện                      Quảng Trạch
	32.820
	8.420
	24.400
	 
	 

	 
	Trong đó: Mức vốn tối thiểu cho GD -ĐT và dạy nghề
	8.344
	 
	 
	 
	Bố trí đủ vốn đối ứng Dự án KCH trường học và nhà công vụ giáo viên

	5
	Huyện Bố Trạch
	39.000
	8.500
	30.500
	 
	 

	 
	Trong đó: Mức vốn tối thiểu cho GD -ĐT và dạy nghề
	9.916
	 
	 
	 
	Bố trí đủ vốn đối ứng Dự án KCH trường học và nhà công vụ giáo viên

	6
	Huyện Quảng Ninh
	13.182
	4.632
	8.550
	 
	 

	 
	Trong đó: Mức vốn tối thiểu cho GD -ĐT và dạy nghề
	3.351
	 
	 
	 
	Bố trí đủ vốn đối ứng Dự án KCH trường học và nhà công vụ giáo viên

	7
	Huyện Lệ Thủy
	26.470
	7.370
	19.100
	 
	 

	 
	Trong đó: Mức vốn tối thiểu cho GD -ĐT và dạy nghề
	6.730
	 
	 
	 
	Bố trí đủ vốn đối ứng Dự án KCH trường học và nhà công vụ giáo viên



Phụ lục III

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN NHÓM B VÀ CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM ĐƯỢC ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2010

(kèm theo Nghị quyết số 124/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009                 của Hội đồng nhân dân tỉnh)


Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Danh mục công trình
	Tổng mức            đầu tư
	Đã cấp đến 31/12/09
	Kế hoạch năm 2010
	Chủ đầu tư
	Ghi chú

	
	TỔNG CỘNG
	3.593.872
	613.435
	113.000
	
	

	I
	Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
	97.111
	41.468
	10.000
	
	

	a
	Công trình chuyển tiếp
	55.000
	38.430
	8.000
	
	

	1
	Công trình CH4 - 01
	13.000
	9.150
	2.000
	BCH Q.Sự tỉnh
	

	2
	Trụ sở BCH Quân sự tỉnh
	42.000
	29.280
	6.000
	BCH Q.Sự tỉnh
	

	b
	Công trình xây dựng mới
	42.111
	3.038
	2.000
	
	

	1
	Trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và             Môi trường
	42.111
	3.038
	2.000
	Sở TN và MT
	

	II
	Vốn hỗ trợ có mục tiêu của  Chính phủ
	781.761
	263.167
	103.000
	
	

	a
	Công trình hoàn thành
	248.169
	208.814
	12.800
	
	

	1
	Tỉnh lộ 11
	74.169
	66.314
	2.800
	Sở GTVT
	

	2
	Cầu Quảng Hải
	174.000
	142.500
	10.000
	Sở GTVT
	

	b
	Công trình chuyển tiếp
	100.850
	47.294
	25.000
	
	

	1
	Bảo tàng Tổng hợp tỉnh (bao gồm cả phần nội thất)
	37.200
	18.536
	5.000
	Sở VHTT             và DL
	

	2
	Hạ tầng khu chuyển khẩu Bãi Dinh (hạng mục san đắp mặt bằng, đường giao thông, thoát nước)
	27.000
	8.186
	15.000
	BQL Khu kinh tế
	

	3
	Đường du lịch 32m nội vùng Trung tâm Phong Nha
	36.650
	20.572
	5.000
	Sở VHTT              và DL
	

	c
	Công trình xây dựng mới
	432.742
	7.059
	65.200
	
	

	1
	Xây dựng các trục đường dọc KKT Hòn La - GĐ 1
	54.000
	200
	4.000
	BQL Khu kinh tế
	

	2
	Đường từ bản Cà Roòng 2 đến cột mốc 04 (GĐ 1)
	41.842
	1.610,0
	9.000
	BCH B.Phòng tỉnh
	

	3
	Tượng đài Chủ tịch                            Hồ Chí Minh
	38.581
	4.949
	10.000
	Sở VHTT            và DL
	

	4
	Dự án thí điểm phát triển bền vững KT - XH, phòng chống thiên tai cho 32 xã nghèo ven biển
	
	
	12.200
	Sở NN              và PTNT
	

	5
	Cầu Trung Quán
	90.000
	150
	10.000
	Sở GTVT
	

	6
	Đường Mai Thủy - An Thủy
	112.319
	150
	10.000
	Sở GTVT
	

	7
	Rà phà bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh              Quảng Bình
	96.000
	
	10.000
	BCH Q.Sự tỉnh
	

	III
	Nguồn vốn trái phiếu                  Chính phủ
	2.715.000
	308.800
	
	
	

	1
	Đường từ xã Quảng Sơn (Q.Trạch) về xã Cao Quảng (T.Hóa)
	50.000
	40.000
	Kế hoạch vốn Trung ương giao sau
	Sở GTVT
	

	2
	Đường và cầu về xã Châu Hóa
	70.000
	50.800
	
	Sở GTVT
	

	3
	Đường từ QLộ 12 về xã               Ngư Hóa
	82.000
	37.000
	
	Sở GTVT
	

	4
	Đường về xã Thượng Trạch
	125.000
	11.000
	
	Sở GTVT
	

	5
	Hồ chứa nước sông Thai
	99.000
	70.000
	
	Sở NN và PTNT
	

	6
	Đường và cầu về xã Văn Hóa
	288.000
	30.000
	
	Sở GTVT
	

	7
	Đường Tỉnh lộ 16 (QLộ 1A đi biên giới)
	495.000
	20.000
	
	Sở GTVT
	

	8
	Đường nối Khu kinh tế Hòn La với Khu công nghiệp xi măng tập trung Tiến Hóa
	736.000
	50.000
	
	BQL Khu kinh tế
	

	9
	Các công trình an toàn hồ đập chứa nước
	120.000
	
	
	
	

	10
	Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tuyến huyện
	200.000
	
	
	
	

	11
	Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên
	450.000
	
	
	
	

	III
	Các nguồn vốn huy động khác
	
	
	
	
	

	1
	Nhà máy Xi măng Sông Gianh giai đoạn II
	
	
	Đầu tư theo tiến độ dự án
	
	

	2
	Nhà máy Xi măng Công ty Cổ phần VLXD Việt Nam
	
	
	
	
	

	3
	Nhà máy Xi măng Công ty Xây dựng Tổng hợp Trường Thịnh
	
	
	
	
	

	4
	Nhà máy Luyện gang và sản xuất phôi thép xã Quảng Phú
	
	
	
	
	

	5
	Nhà máy Xi măng Áng Sơn I
	
	
	
	
	

	6
	Nhà máy Xi măng Áng Sơn II
	
	
	
	
	

	7
	Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch
	
	
	
	
	

	8
	Cơ sở hạ tầng đường 60 m xã  Bảo Ninh
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